
STT Đơn vị Họ và tên Chức vụ Ghi chú

I

1 UBND xã Thạch Mỹ Võ Tá Lưu Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 

2 Nguyễn Quang Hiển Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 

3 Hoàng Văn Thắm Công chức Văn hóa - Xã hội

4 Nguyễn Thị Thúy Công chức Văn hóa - Xã hội

5 Hoàng Thị Tình Công chức Tư pháp

6 Hà Thị Huyền Trang Công chức Tư pháp

7 Võ Thị Thu Công chức Địa chính - NN-XD-MT

8 UBND xã Thạch Kim Đặng Quang Vũ Công chức Địa chính - NN-XD-MT

9 Nguyễn Thị Hà Giang Công chức Tài chính - Kế toán

10 Đặng Quang Hiển Công chức Văn phòng - Thống kê

11 Nguyễn Thị Dương Công chức Tài chính - Kế toán

12 Trần Thị Nga Công chức Địa chính - NN-XD-MT

13 Phạm Thị Quỳnh Công chức Địa chính - NN-XD-MT

14 UBND xã Ích Hậu Nguyễn Thị Hòa Công chức Văn phòng - Thống kê

II

1 Nguyễn Việt Hùng Chủ tịch UBND

2 Nguyễn Văn An Phó Chủ tịch UBND

3 Nguyễn Việt Cường Phó Chủ tịch UBND

4 Lê Văn Vượng Phó Chủ tịch HĐND

5 Phạm Quốc Khánh Trưởng phòng

6 Đặng Thị Vinh Phó Trưởng phòng

7 Phòng Tư pháp Lê Thị Phương Chi Trưởng phòng

8 Hồ Xuân Hải Chánh Thanh tra

9 Biện Lương Hiền Phó Chánh Thanh tra

10 Phạm Thị Ánh Thanh tra viên

11 Dương Đức Toàn Trưởng phòng

12 Vũ Mạnh Hà Phó Trưởng phòng

13 Phan Tiến Dũng Trưởng phòng

14 Trần Quốc Tuấn Phó Trưởng phòng

15 Nguyễn Ngọc Thạch Trưởng phòng

16 Nguyễn Thị Minh Phó Trưởng phòng

17 Phòng Văn hóa và Thông tin Nguyễn Thị Phương Loan Trưởng phòng

18 Nguyễn Hữu Tuấn Trưởng phòng

19 Lê Trọng Châu Phó Trưởng phòng

20 Ngô Đức Việt Phó Trưởng phòng

21 Phòng Y tế Nguyễn Minh Hoàng Trưởng phòng

22 Lê Hồng Cơ Trưởng phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

ỦY BAN NHÂ DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN LỘC HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THUỘC DIỆN  KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP 

LẦN ĐẦU, HÀNG NĂM NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số 2710  /UBND-NV  ngày  22  /12/2023 của UBND huyện Lộc Hà)

Lãnh đạo UBND & HĐND huyện

Phòng Nội vụ

Thanh tra

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KÊ KHAI LẦN ĐẦU

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KÊ KHAI HÀNG NĂM

UBND xã Tân Lộc

UBND xã Hồng Lộc

Phòng Tài nguyên - Môi trường

Phòng Lao động - TB & XH

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Phòng Nông nghiệp & PTNT

UBND xã Phù Lưu

UBND xã Thịnh Lộc



23 Nguyễn Đình Thành Phó Trưởng phòng

24 Phan Văn Thanh Phó Trưởng phòng

25 Nguyễn Đức Dũng Trưởng phòng

26 Trần Văn Nghĩa Phó Trưởng phòng

27 Võ Tá Bình Chánh Văn phòng

28 Nguyễn Hoàng Hiếu Phó Chánh VP

29 Lê Văn Hân Phó Chánh VP

30 Nguyễn Thị Thùy Phó Ban KTXH HĐND huyện

31 Trần Thị Dung Kế toán

32 Đào Văn Thế Giám đốc

33 Võ Ánh Quốc Phó giám đốc

34 Trung tâm ƯDKHKT & BVCT, VN Trần Quốc Trình Phó giám đốc

35 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Trần Phi Long Giám đốc

36 Trần Quốc Quang Phó giám đốc

37 Nguyễn Đức Yên Phó giám đốc

38 Lê Sỹ Đài Giám đốc

39 Lê Sỹ Hùng Phó giám đốc

40 Nguyễn Hoài Chi Hiệu trưởng

41 Hoàng Thị Thành Phó hiệu trưởng

42 Phan Thị Thủy Hiệu trưởng

43 Phan Thị Liên Phó hiệu trưởng

44 Nguyễn Thị Hương Phó hiệu trưởng

45 Nguyễn Thị Bưởi Hiệu trưởng

46 Đoàn Thị Hiền Phó hiệu trưởng

47 Trương Thị Thủy Phó hiệu trưởng

48 Đặng Thúy Hằng Hiệu trưởng

49 Nguyễn Thị Sang Phó hiệu trưởng

50 Trịnh Thị Phượng Phó hiệu trưởng

51 Nguyễn Thị Hằng Hiệu trưởng

52 Nguyễn Thị Hoa Phó hiệu trưởng

53 Phan Thị Trúc Phó hiệu trưởng

54 Nguyễn Thị Thủy Hiệu trưởng

55 Đặng Thị Ly Phó hiệu trưởng

56 Phạm Thị Hồng Thanh Phó hiệu trưởng

57 Hoàng Thị Văn Hiệu trưởng

58 Đặng Thị Hoài Thương Phó hiệu trưởng

59 Phan Thị Huyền Trang Phó hiệu trưởng

60 Phan Thị Phương Hiệu trưởng

61 Mai Thị Hải Phó hiệu trưởng

62 Phan Thị Phương Phó hiệu trưởng

63 Phan Thị Bảo Hiệu trưởng

64 Lê Thị Thúy Hà Phó hiệu trưởng

65 Lê Thị Yến Phó hiệu trưởng

66 Trần Thị Thủy Hiệu trưởng

67 Nguyễn Thị Thủy Phó hiệu trưởng

Trường MN Ích Hậu

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Trung tâm Y tế

Trung tâm Văn hóa - Thông tin

Trung tâm GDNN & GDTX

Văn phòng HĐND & UBND huyện

Trường MN Bình An

Trường MN Hộ Độ

Trường Mầm non Thạch Châu

Trường Mầm non Thạch Kim

Trường Mầm non Thạch Mỹ

Trường Mầm non Hồng Lộc

Trường Mầm non thị trấn Lộc Hà

Trường Mầm non Thụ Lộc

Trường Mầm non Mai Phụ

Phòng Kinh tế - Hạ tầng



68 Nguyễn Thị Mai Hương Phó hiệu trưởng

69 Phan Thị Kim Vân Hiệu trưởng

70 Phan Thị Xuân Phó hiệu trưởng

71 Vũ Thị Hằng Hiệu trưởng

72 Nguyễn Thị Lợi Phó hiệu trưởng

73 Võ Thị Phương Phó hiệu trưởng

74  Hồ Văn Hoàn  Hiệu trưởng

75  Đoàn Lệ Ninh Phó Hiệu trưởng

76 Trần Văn Chiến Hiệu trưởng

77 Vũ Thị Lý Phó Hiệu trưởng

78 Hoàng Nữ Quỳnh Nga Hiệu trưởng

79 Võ Thế Lâm Phó Hiệu trưởng

80 Trần Thị Tuấn Anh Phó Hiệu trưởng

81 Nguyễn Trọng Phượng Hiệu trưởng

82 Lê Thế Vũ Phó hiệu trưởng

83 Phạm Thị Thu Thủy Phó hiệu trưởng

84 Lê Đức Dũng Hiệu trưởng

85 Nguyễn Thị Hương Giang Phó hiệu trưởng

86 Phạm Hùng Hiệu trưởng

87 Nguyễn Thị Vỹ Thúy Phó hiệu trưởng

88 Nguyễn Ngọc Dũng Hiệu trưởng

89 Hồ Thế Đoàn Phó hiệu trưởng

90 Lê Ý Hiệu trưởng

91 Nguyễn Thị Thương Phó hiệu trưởng

92 Phan Thị Thảo Hiệu trưởng

93 Nguyễn Thị Loan Phó hiệu trưởng

94 Dương Thị Hồng Vân Hiệu trưởng

95 Phạm Hồng Anh Phó hiệu trưởng

96 Phan Thị Hà Hiệu trưởng

97 Nguyễn Anh Thông Phó hiệu trưởng

98 Võ Thị Mỹ Tân Hiệu trưởng

99 Nguyễn Thị Xuân Hòa Phó hiệu trưởng

100  Phan Văn Chính  Hiệu Trưởng

101  Nguyễn Văn Tùng Phó hiệu trưởng

102 Nguyễn Ngọc Hóa Hiệu trưởng

103  Phan Văn Công P Hiệu trưởng

104 Nguyễn Anh Sơn Hiệu trưởng

105 Bùi Trọng Tạo Phó hiệu trưởng

106 Nguyễn Ngọc Hóa Hiệu trưởng

107 Lê Văn Lợi Phó Hiệu trưởng

108 Đặng Hữu Tường Hiệu trưởng

109 Lê Quang Nhân Phó hiệu trưởng

110 Ngô Minh Sơn Hiệu trưởng

111 Nguyễn Hoài Nam Phó hiệu trưởng

112 Nguyễn Xuân Thái Phó hiệu trưởng

Trường THCS Hồng Tân

Trường Tiểu học Ích Hậu

Trường Mầm non thị trấn Lộc Hà

Trường Mầm non Tân Lộc

Trường Tiểu học Hồng Lộc

Trường Mầm non Thịnh Lộc

Trường THCS Bình An Thịnh

Trường THCS Thạch Kim

Trường THCS Thụ Hậu

Trường THCS thị trấn Lộc Hà

Trường THCS Tân Vịnh

Trường Tiểu học Thị trấn Lộc Hà

Trường Tiểu học Thạch Kim

Trường Tiểu học Thạch Mỹ

Trường Tiểu học Thụ Lộc

Trường Tiểu học Tân Lộc

Trường Tiểu học Bình An

Trường Tiểu học Hộ Độ

Trường Tiểu học Thịnh Lộc

Trường Tiểu học Thạch Châu

Trường Tiểu học Mai Phụ



113 Lê Thị Thu Hương Hiệu trưởng

114 Nguyễn Thị Hòa Phó hiệu trưởng

115 Lê Văn Tuấn Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

116 Nguyễn Văn Quang Phó Bí thư Đảng ủy

117 Văn Thành Đô Chủ tịch UBND

118 Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch HĐND

119 Nguyễn Văn Tình Phó Chủ tịch UBND

120 Nguyễn Văn Thiều Phó Chủ tịch UBND

121 Trương Thị Nguyệt Công chức Tài chính - Kế toán

122 Lê Xuân Hiền Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

123 Nguyễn Quang Tuấn Phó Bí thư Đảng ủy

124 Đặng Hồng Thuẫn Chủ tịch UBND

125 Nguyễn Thị Loan Phó Chủ tịch HĐND

126 Đậu Ngọc Tý Phó Chủ tịch UBND

127 Lê Xuân Hiền Phó Chủ tịch UBND

128 Đào Văn Hậu Công chức Tài chính - Kế toán

129 Mai Đình Phong Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

130 Cù Huy Vỹ Phó Bí thư Đảng ủy

131 Lê Viết Bình Chủ tịch UBND

132 Mai Văn Đức Phó Chủ tịch HĐND

133 Nguyễn Đức Tuấn Phó Chủ tịch UBND

134 Nguyễn Thị Liên Phó Chủ tịch UBND

135 Nguyễn Thị Oanh Công chức Tài chính - Kế toán

136 Nguyễn Trần Tuấn Công chức Tài chính - Kế toán

137 Lê Tiến Lương Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

138 Lê Thị Thanh Nga Phó Bí thư Đảng ủy

139 Phan Anh Tuấn Chủ tịch UBND

140 Phan Văn Quân Phó Chủ tịch HĐND

141 Lê Văn Thân Phó Chủ tịch UBND

142 Quách Hữu Ngọc Phó Chủ tịch UBND 

143 Phạm Đức Nhuận Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

144 Nguyễn Chí Thảnh Phó Bí thư Đảng ủy

145 Nguyễn Khắc Phong Chủ tịch UBND

146 Dương Văn Thiết Phó Chủ tịch HĐND

147 Trần Văn Quý Phó Chủ tịch UBND

148 Lê Doãn Khánh Phó Chủ tịch UBND 

149 Phan Văn Thắm Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

150 Phan Văn Châu Phó Bí thư Đảng ủy

151 Nguyễn Đức Quang Chủ tịch UBND

152 Phạm Ngọc Thạch Phó Chủ tịch HĐND

153 Phan Khắc Lắm Phó Chủ tịch UBND

154 Nguyễn Tiến Tám Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

155 Lê Thị Tường Vy Phó Bí thư Đảng ủy

156 Lê Văn Thông Chủ tịch UBND

157 Lê Đình Duẩn Phó Chủ tịch HĐND

HĐND và UBND xã Phù Lưu

HĐND và UBND xã Thạch Châu

HĐND và UBND xã Thịnh Lộc

Trường THCS Mỹ Châu

HĐND và UBND xã Thạch Mỹ

HĐND và UBND xã Hồng Lộc

HĐND và UBND xã Bình An

HĐND và UBND thị trấn Lộc Hà



158 Lê Quang Hùng Phó Chủ tịch UBND

159 Phan Văn Thanh Phó Chủ tịch UBND 

160 Phạm Thị Hiền Công chức Tài chính - Kế toán

161 Nguyễn Tiến Dần Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

162 Trần Đình Hưng Chủ tịch UBND

163 Phan Thị Kim Liên Phó Chủ tịch HĐND

164 Phạm Duy Khánh Phó Chủ tịch UBND

165 Từ Thị Đào Công chức Tài chính - Kế toán

166 Lê Văn Đông Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

167 Phan Văn Hải Phó Bí thư Đảng ủy

168 Nguyễn Xuân Bắc Chủ tịch UBND

169 Nguyễn Thị Đối Phó Chủ tịch HĐND

170 Phạm Trọng Hợp Phó Chủ tịch UBND 

171 Phạm Bá Huy Phó Chủ tịch UBND 

172 Nguyễn Thị Vân Anh Công chức Tài chính - Kế toán

173 Nguyễn Trọng Hồng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

174 Nguyễn Thị Thu Phó Bí thư Đảng ủy

175 Nguyễn Duy Đoàn  Chủ tịch UBND 

176 Phan Thanh Hà  Phó Chủ tịch UBND 

177 Nguyễn Duy Hiến  Phó Chủ tịch HĐND 

178 Nguyễn Thị Sen Công chức Tài chính - Kế toán

179 Đặng Quang Bắc Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

180 Nguyễn Đình Thông Phó Bí thư Đảng ủy

181 Nguyễn Xuân Trường Chủ tịch UBND

182 Hồ Thế Báu Phó Chủ tịch HĐND

183 Bùi Trọng Đỉnh Phó Chủ tịch UBND 

184 Trần Kim Quy Phó Chủ tịch UBND 

185 Nguyễn Thị Hồng Nhi Công chức Tài chính - Kế toán

186 Phan Đình Hinh Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

187 Trương Khắc Thảo Phó Bí thư Đảng ủy

188 Trương Bá Khanh Chủ tịch UBND

189 Trương Thanh Cung Phó chủ tịch HĐND

190 Hoàng Hải Đường Phó chủ tịch UBND 

191 Lê Thị Hồng Vân Công chức Tài chính - Kế toán

HĐND và UBND xã Thạch Châu

HĐND và UBND xã Thạch Kim

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

                Danh sách gồm có 205 người ./.

HĐND và UBND xã Mai Phụ

HĐND và UBND xã Ích Hậu

HĐND và UBND xã Hộ Độ

HĐND và UBND xã Tân Lộc
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